
UBND QUẬN LONG BIÊN         ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútMã đề 101
     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 23/4/2024

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Triều đại phong kiến nào của Việt Nam đã cho lưu hành tiền giấy?
	A. Nhà Lý.	B. Nhà Hồ.	C. Nhà Trần.	D. Nhà Lê Sơ.
Câu 2. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là:
	A. Đại Cồ Việt.	B. Đại Ngu.	C. Đại Nam.	D. Văn Lang.
Câu 3. Ai là tác giả của “Bình Ngô Đại Cáo”?
	A. Đinh Lễ.	B. Nguyễn Chích.	C. Nguyễn Trãi.	D. Lê Lợi.
Câu 4. Lê Lợi đã chọn địa điểm nào làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
	A. Lam Sơn (Thanh Hóa).	B. Thọ Xuân (Thanh Hóa).
	C. Tây Đô (Thanh Hóa).	D. Lang Chánh (Thanh Hóa).
Câu 5. Nhà Hồ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?
     A. Quân điền.		B. Hạn điền.		C. Phú điền.			D. Lộc điền. 
Câu 6. Đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly thất bại?
	A. Không được sự ủng hộ của nhân dân.	B. Sự uy hiếp của nhà Minh.
	C. Tài chính đất nước trống rỗng.	D. Sự chống đối của quý tộc Trần.
Câu 7. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
	A. Hồ Quý Ly.		B. Hồ Nguyên Trừng.	
	C. Hồ Hán Thương.		D. Trần Thái Tông.
Câu 8. Tướng nào của nhà Minh đã bị quân ta giết chết tại Ải Chi Lăng?
	A. Vương Thông.	B. Trần Trí.	C. Liễu Thăng.	D. Mộc Thạnh.
Câu 9. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?
	A. Toàn bộ nhân dân Thăng Long.	B. Các bô lão có uy tín.
	C. Các quan lại cao cấp.	D. Các vương hầu, quý tộc.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của quân và dân Đại Việt?
	A. Góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên.
	B. Đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
	C. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.
	D. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
II. Tự luận (2,5 điểm): 
Câu 1 (1,0 điểm): Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với xã hội nước ta thời nhà Hồ? 
Câu 2 (1,0 điểm): Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
Câu 3 (0,5 điểm): Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của khu vực Trung và Nam Mĩ chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
	A. 90	B. 75	C. 70	D. 80
Câu 2. Ý kiến nào sau đây đúng với sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây ở Trung Mỹ?
	A. Phía Tây khô hạn nên chủ yếu xa van, rừng thưa.
	B. Phía Đông và các đảo có rừng mưa phát triển.
	C. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình ít hơn phía Tây.
	D. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình nhiều hơn phía Tây.
Câu 3. Sự độc đáo của nền văn hóa Mỹ La-tinh là do:
	A. du nhập văn hóa châu Âu.
	B. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hóa cổ.
	C. sự pha trộn nhiều nền văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
	D. du nhập văn hóa châu Phi.
Câu 4. Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ là:
	A. giao đất giao rừng cho từng hộ gia đình.	       B. quy định trồng mới sau khi khai thác.
	C. khai thác hết rừng tự nhiên.                               D. không khai thác rừng tự nhiên.
Câu 5. Châu Mỹ là vùng đất rộng lớn, nằm hoàn toàn ở:
	A. bán cầu Bắc.	B. bán cầu Tây.	C. bán cầu Đông	D. bán cầu Nam.
Câu 6. Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng của đất nước Ô-xtrây-li-a?
	A. Can-gu-ru	B. Chim bồ câu	C. Gấu	D. Thỏ
Câu 7. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều Bắc - Nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hóa địa hình.	B. sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
	C. sự phân hóa cảnh quan.	D. sự phân hóa khí hậu
Câu 8. Châu Đại Dương chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
	A. Đới nóng.	B. Đới lạnh.	C. Đới cận nhiệt.	D. Đới ôn hoà.
Câu 9. Dân cư lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở vùng:
	A. sơn nguyên phía Tây Ô-xtrây-li-a.           B. duyên hải phía Đông, Đông Nam và Tây Nam.
	C. phía Bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.                   D. đồng bằng trung tâm.
Câu 10. Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:
	A. nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
	B. nằm ở phía Đông Nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
	C. nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam
	D. nằm ở phía trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
II. Tự luận.(2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a?
Câu 2 (1,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội lục địa Ô-xtrây-li a?
Câu 3 (0,5 điểm): Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng nhiệt đới A- ma - dôn?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Tướng nào của nhà Minh đã bị quân ta giết chết tại Ải Chi Lăng?
	A. Mộc Thạnh.	B. Vương Thông.	C. Liễu Thăng.	D. Trần Trí.
Câu 2. Nhà Hồ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?
     A. Hạn điền.		B. Quân điền.		C. Phú điền.		    D. Lộc điền. 
Câu 3. Lê Lợi đã chọn địa điểm nào làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
	A. Lam Sơn (Thanh Hóa).	B. Thọ Xuân (Thanh Hóa).
	C. Lang Chánh (Thanh Hóa).	D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 4. Đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly thất bại?
	A. Sự uy hiếp của nhà Minh.	B. Không được sự ủng hộ của nhân dân.
	C. Sự chống đối của quý tộc Trần.	D. Tài chính đất nước trống rỗng.
Câu 5. Ai là tác giả của “Bình Ngô Đại Cáo”?
	A. Lê Lợi.	B. Đinh Lễ.	C. Nguyễn Trãi.	D. Nguyễn Chích.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của quân và dân Đại Việt?
	A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.
	B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	C. Góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên.
	D. Đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
Câu 7. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?
	A. Toàn bộ nhân dân Thăng Long.	B. Các vương hầu, quý tộc.
	C. Các quan lại cao cấp.	D. Các bô lão có uy tín.
Câu 8. Triều đại phong kiến nào của Việt Nam đã cho lưu hành tiền giấy?
	A. Nhà Lê Sơ	.	B. Nhà Trần.	
	C. Nhà Lý.		D. Nhà Hồ.
Câu 9. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
	A. Hồ Hán Thương.	B. Trần Thái Tông.	C. Hồ Nguyên Trừng.	D. Hồ Quý Ly.
Câu 10. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là:
	A. Đại Cồ Việt.	B. Văn Lang.	C. Đại Nam.	D. Đại Ngu.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với xã hội nước ta thời nhà Hồ? 
Câu 2 (1,0 điểm): Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
Câu 3 (0,5 điểm): Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Châu Đại Dương chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
	A. Đới ôn hoà.	B. Đới nóng.	C. Đới lạnh.	D. Đới cận nhiệt.
Câu 2. Dân cư lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở vùng:
	A. duyên hải phía Đông, Đông Nam và Tây Nam. B. phía Bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.
	C. đồng bằng trung tâm.                                          D. sơn nguyên phía Tây Ô-xtrây-li-a.
Câu 3. Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ là:
	A. không khai thác rừng tự nhiên.                           B. giao đất giao rừng cho từng hộ gia đình.
	C. khai thác hết rừng tự nhiên.                                D. quy định trồng mới sau khi khai thác.
Câu 4. Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:
	A. nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam
	B. nằm ở phía Đông Nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
	C. nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
	D. nằm ở phía trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
Câu 5. Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của khu vực Trung và Nam Mĩ chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
	A. 80	B. 70	C. 90	D. 75
Câu 6. Châu Mỹ là vùng đất rộng lớn, nằm hoàn toàn ở:
	A. bán cầu Đông	B. bán cầu Tây.	C. bán cầu Nam.	D. bán cầu Bắc.
Câu 7. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều Bắc - Nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hóa khí hậu	B. sự phân hóa địa hình.
	C. sự phân hóa cảnh quan.	D. sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
Câu 8. Ý kiến nào sau đây đúng với sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây ở Trung Mỹ?
	A. Phía Tây khô hạn nên chủ yếu xa van, rừng thưa.
	B. Phía Đông và các đảo có rừng mưa phát triển.
	C. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình nhiều hơn phía Tây.
	D. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình ít hơn phía Tây.
Câu 9. Sự độc đáo của nền văn hóa Mỹ La-tinh là do:
	A. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hóa cổ.
	B. sự pha trộn nhiều nền văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
	C. du nhập văn hóa châu Phi.
	D. du nhập văn hóa châu Âu.
Câu 10. Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng của đất nước Ô-xtrây-li-a?
	A. Gấu	B. Thỏ	C. Chim bồ câu	D. Can-gu-ru
II. Tự luận.(2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a?
Câu 2 (1,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội lục địa Ô-xtrây-li a?
Câu 3 (0,5 điểm): Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng nhiệt đới A- ma - dôn?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là:
	A. Đại Ngu.	B. Văn Lang.	C. Đại Cồ Việt.	D. Đại Nam.
Câu 2. Ai là tác giả của “Bình Ngô Đại Cáo”?
	A. Nguyễn Trãi.	B. Nguyễn Chích.	C. Lê Lợi.	D. Đinh Lễ.
Câu 3. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
	A. Hồ Nguyên Trừng.	B. Trần Thái Tông.	C. Hồ Hán Thương.	D. Hồ Quý Ly.
Câu 4. Đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly thất bại?
	A. Tài chính đất nước trống rỗng.	B. Sự chống đối của quý tộc Trần.
	C. Sự uy hiếp của nhà Minh.	D. Không được sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 5. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?
	A. Các quan lại cao cấp.	B. Các vương hầu, quý tộc.
	C. Toàn bộ nhân dân Thăng Long.	D. Các bô lão có uy tín.
Câu 6. Triều đại phong kiến nào của Việt Nam đã cho lưu hành tiền giấy?
	A. Nhà Trần.		B. Nhà Lý.	
	C. Nhà Lê Sơ	.	D. Nhà Hồ.
Câu 7. Lê Lợi đã chọn địa điểm nào làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
	A. Lang Chánh (Thanh Hóa).	B. Thọ Xuân (Thanh Hóa).
	C. Lam Sơn (Thanh Hóa).	D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của quân và dân Đại Việt?
	A. Đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
	B. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.
	C. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	D. Góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên.
Câu 9. Tướng nào của nhà Minh đã bị quân ta giết chết tại Ải Chi Lăng?
	A. Mộc Thạnh.	B. Liễu Thăng.	C. Trần Trí.	D. Vương Thông.
Câu 10. Nhà Hồ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?
     A. Quân điền.		B. Hạn điền.		        C. Phú điền.	               D. Lộc điền. 
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với xã hội nước ta thời nhà Hồ? 
Câu 2 (1,0 điểm): Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
Câu 3 (0,5 điểm): Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Dân cư lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở vùng:
	A. phía Bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.                   B. sơn nguyên phía Tây Ô-xtrây-li-a.
	C. đồng bằng trung tâm.                               D. duyên hải phía Đông, Đông Nam và Tây Nam.
Câu 2. Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của khu vực Trung và Nam Mĩ chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
	A. 75	B. 80	C. 90	D. 70
Câu 3. Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ là:
	A. khai thác hết rừng tự nhiên.                               B. không khai thác rừng tự nhiên.
	C. quy định trồng mới sau khi khai thác.               D. giao đất giao rừng cho từng hộ gia đình.
Câu 4. Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng của đất nước Ô-xtrây-li-a?
	A. Thỏ	B. Gấu	C. Chim bồ câu	D. Can-gu-ru
Câu 5. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều Bắc - Nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hóa địa hình.	B. sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
	C. sự phân hóa cảnh quan.	D. sự phân hóa khí hậu
Câu 6. Châu Đại Dương chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
	A. Đới ôn hoà.	B. Đới nóng.	C. Đới lạnh.	D. Đới cận nhiệt.
Câu 7. Sự độc đáo của nền văn hóa Mỹ La-tinh là do:
	A. du nhập văn hóa châu Âu.
	B. du nhập văn hóa châu Phi.
	C. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hóa cổ.
	D. sự pha trộn nhiều nền văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 8. Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:
	A. nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam
	B. nằm ở phía trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
	C. nằm ở phía Đông Nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
	D. nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
Câu 9. Châu Mỹ là vùng đất rộng lớn, nằm hoàn toàn ở:
	A. bán cầu Bắc.	B. bán cầu Đông	C. bán cầu Tây.	D. bán cầu Nam.
Câu 10. Ý kiến nào sau đây đúng với sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây ở Trung Mỹ?
	A. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình ít hơn phía Tây.
	B. Phía Tây khô hạn nên chủ yếu xa van, rừng thưa.
	C. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình nhiều hơn phía Tây.
	D. Phía Đông và các đảo có rừng mưa phát triển.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a?
Câu 2 (1,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội lục địa Ô-xtrây-li a?
Câu 3 (0,5 điểm): Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng nhiệt đới A - ma - dôn?
------ Chúc các con làm bài tốt ------
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Tướng nào của nhà Minh đã bị quân ta giết chết tại Ải Chi Lăng?
	A. Trần Trí.	B. Vương Thông.	C. Liễu Thăng.	D. Mộc Thạnh.
Câu 2. Ai là tác giả của “Bình Ngô Đại Cáo”?
	A. Lê Lợi.	B. Nguyễn Trãi.	C. Đinh Lễ.	D. Nguyễn Chích.
Câu 3. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là:
	A. Đại Cồ Việt.	B. Đại Nam.	C. Văn Lang.	D. Đại Ngu.
Câu 4. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?
	A. Các bô lão có uy tín.	B. Các vương hầu, quý tộc.
	C. Toàn bộ nhân dân Thăng Long.	D. Các quan lại cao cấp.
Câu 5. Triều đại phong kiến nào của Việt Nam đã cho lưu hành tiền giấy?
	A. Nhà Lý.	B. Nhà Hồ.	C. Nhà Lê Sơ	.	D. Nhà Trần.
Câu 6. Nhà Hồ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?
     A. Quân điền.		 B. Hạn điền.		        C. Phú điền.			D. Lộc điền. 
Câu 7. Lê Lợi đã chọn địa điểm nào làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?
	A. Lang Chánh (Thanh Hóa).	B. Lam Sơn (Thanh Hóa).
	C. Thọ Xuân (Thanh Hóa).	D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của quân và dân Đại Việt?
	A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.
	B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	C. Đưa Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
	D. Góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên.
Câu 9. Đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Qúy Ly thất bại?
	A. Không được sự ủng hộ của nhân dân.	B. Sự uy hiếp của nhà Minh.
	C. Tài chính đất nước trống rỗng.	D. Sự chống đối của quý tộc Trần.
Câu 10. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
	A. Hồ Quý Ly.		B. Hồ Hán Thương.	
	C. Trần Thái Tông.		D. Hồ Nguyên Trừng.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với xã hội nước ta thời nhà Hồ? 
Câu 2 (1,0 điểm): Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
Câu 3 (0,5 điểm): Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Sự độc đáo của nền văn hóa Mỹ La-tinh là do:
	A. sự pha trộn nhiều nền văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
	B. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hóa cổ.
	C. du nhập văn hóa châu Phi.
	D. du nhập văn hóa châu Âu.
Câu 2. Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng của đất nước Ô-xtrây-li-a?
	A. Chim bồ câu	B. Thỏ	C. Can-gu-ru	D. Gấu
Câu 3. Châu Đại Dương chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
	A. Đới nóng.	B. Đới lạnh.	C. Đới cận nhiệt.	D. Đới ôn hoà.
Câu 4. Ý kiến nào sau đây đúng với sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây ở Trung Mỹ?
	A. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình ít hơn phía Tây.
	B. Phía Đông và các đảo có rừng mưa phát triển.
	C. Phía Tây khô hạn nên chủ yếu xa van, rừng thưa.
	D. Phía Đông và các đảo có lượng mưa trung bình nhiều hơn phía Tây.
Câu 5. Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của khu vực Trung và Nam Mĩ chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
	A. 90	B. 70	C. 80	D. 75
Câu 6. Châu Mỹ là vùng đất rộng lớn, nằm hoàn toàn ở:
	A. bán cầu Bắc.	B. bán cầu Đông	C. bán cầu Nam.	D. bán cầu Tây.
Câu 7. Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:
	A. nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam
	B. nằm ở phía trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
	C. nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
	D. nằm ở phía Đông Nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
Câu 8. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều Bắc - Nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hóa cảnh quan.	B. sự phân hóa khí hậu và cảnh quan
	C. sự phân hóa khí hậu	D. sự phân hóa địa hình.
Câu 9. Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ là:
	A. giao đất giao rừng cho từng hộ gia đình.            B. quy định trồng mới sau khi khai thác.
	C. khai thác hết rừng tự nhiên.                                D. không khai thác rừng tự nhiên.
Câu 10. Dân cư lục địa Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở vùng:
	A. phía Bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.                  B. sơn nguyên phía Tây Ô-xtrây-li-a.
	C. đồng bằng trung tâm.                              D. duyên hải phía Đông, Đông Nam và Tây Nam.
II. Tự luận (2,5 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a?
Câu 2 (1,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội lục địa Ô-xtrây-li a?
Câu 3 (0,5 điểm): Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng nhiệt đới A - ma - dôn?

------ Chúc các con làm bài tốt ------
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